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Thông tin chung Thực hành nông nghiệp tốt

Các vấn đề hiện tại

Chuỗi cung ứng

Chứng nhận

Các quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu

Ca cao (Theobroma cacao) có nguồn gốc từ Nam Mỹ

Nguồ n: T he Interna tio nal  In sti tute for Susta in able Develop men t, 20 22
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Nhà sản xuất ca  cao trên 
toàn cầu

5-6 triệu

5.76 triệu tấn
ca  cao đã được  sản xuất vào năm  2020
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Quy định của Liên minh C hâu Âu về Khô ng phá r ừng (EUDR) yêu 
cầu các mặt hàng ca cao và các sản p hẩm phái sinh  củ a chú ng 
được nh ập  khẩu hoặc sản xu ất trong EU phải đ ược xác minh  là 
không bị  phá rừn g và suy thoái  bắt đ ầu  từ ngày 31 tháng 12 
năm 2025.

Người s ản xuất ca cao nằm trong s ố nh ững người có th u nhập 
thấp n hất, với 2 triệu  người sản xuất ca cao  sốn g dưới mức nghèo 
khổ. Hơn n ữa, khả năng tiếp cận  tài chín h và trìn h độ  học vấn hạn 
ch ế khiến họ không thể đầu tư vào cây giốn g và đầu vào chất 
lượn g để cải th iện tr an g trại của mìn h.

Nông lâm kết hợp trong tr ồng ca cao đưa ra giải pháp, cu ng 
cấp nhiều  cơ hộ i thu  nhập, tạo r a các tiểu kh í hậu giúp giảm 
thiểu  tác động của biến đ ổi khí  hậu và giú p bảo tồn tài nguyên 
đất và nước.

Trồng ca cao thườn g liên  quan đến các vấn đề về lao  độn g, đ ặc 
biệt là lao  độn g trẻ em, hạn chế khả n ăn g tiếp cận giáo  dục của 

trẻ em và khiến chúng ph ải  làm việc tro ng điều kiện khô ng an 
toàn.

Các đồn điền  già cỗi,  quản lý kém, s âu bệnh  và nạn ph á rừng do mở 
rộng trang trại ca cao đe dọa đ ến sản lượng ca cao. Nạn phá rừng 
dẫn đến mất đa dạng sinh h ọc và b iến đổi khí  hậu gó p phần gây r a 
thời tiết khắc n gh iệt, kh iến một số vùn g kém khả thi h ơn cho việc 

trồng ca cao.

Forastero, Criol lo, Trinitario và 
Nacional là bốn giống ca cao chính, 
trong đó Forastero chiếm khoảng 80% 
lượng hạt ca cao được trồng trên toàn 
thế giới .

Cây cacao phát triển mạnh ở các 
vùng nhiệt đới  trong phạm vi 20 độ 
xích đạo ở độ cao lên tới 600 m. 
Chúng có thể đạt chiều cao từ 4 đến 
20 m.

Cây cacao thường được xen canh với các loại cây ăn 
quả nhiệt đ ới vì  chúng phát triển mạnh trong đ iều 
kiện râm mát, thường đ ược trồng theo kiểu hình 
vuông hoặc hình chữ nhật khoảng 3x3m hoặc 3x4m.

Hạt cacao được thu hoạch 
từ quả, thường là 3 đến 5 
năm sau khi  trồng.

Vật liệu trồng là cây 
giống có các dòng vô tính 
phù hợp ở các khu vực 
cụ thể.

Năng suất tối đa 
tiềm năng: 4.000 
kg đậu 
khô/ha/năm

Liều lượng phân bón:

Câ y non:
200 – 400

gr/cây/nă m

Câ y trưởng 
thành:

450 – 500
gr/cây/nă m

4. 000 kg
đậu khô

Năng suất trung bình:

700 kg đậu khô/ha/năm đối với hộ 
nông dân nhỏ

1.500 – 3.000 kg đậu khô/ha/năm 
đối với các trang trại áp dụng GAP

M ật độ  cây tiê u chuẩn là 800 -1.100  cây/ha.

Ca cao có thể đ ược thu hoạch quanh năm; 
tuy nhiên, có 1-2 thời  kỳ thu hoạch cao 

điểm riêng biệt tùy thuộc vào vùng trồng.

Ca cao cần tối thiểu hai dòng vô tính 
cho mỗi  trang trại , mặc dù lý tưởng 

nhất là ba dòng. Sự tương thích giữa 
các dòng vô tính là điều cần thiết,  vì 

sự không tương thích có thể dẫn đến 
áp lực lai tạo chéo, dẫn đ ến năng s uất 

thấp hơn.

Sâu bệnh phổ biến (P&D):
Bọ đục quả ca cao (Conopomorpha cramerella)
Muỗi/Rệp ca cao (Helopeltis spp.)
Ung  thư quả  đen và thân (Phytophthora pa lmivora)
Bọ vỏ băng giá (Monilitophora roreri)
Chết khô vằn mạ ch (Oncobasidium theobromae)
Bệnh thán thư (Colletotrichumgloeosporioides)

P&D và cỏ dại được kiểm soát bằng 
thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các 
phương pháp kiểm soát sinh học (kẻ 
thù tự nhiên).

Hương vị ca cao bị ảnh hưởng bởi  
khí hậu và điều kiện đất đai của 
khu vực nơi  hạt ca cao được 
trồng.

Chứng nhận ca cao là 
điều cần thiết để đảm 
bảo các hoạt động bền 
vững trong sản xuất ca 
cao.

Có một số chứng nhận 
trong ngành ca cao, ví dụ 

như 4C, RA, Hữu cơ, 
Thương mại công bằng, 

GI và các chương trình nội 
bộ.

Việc chuyển đổi hạt ca cao khô thành sản phẩm sô cô la đòi hỏi phải rang và sàng để loại bỏ lớp vỏ 
bên ngoài  và tạo ra hạt ca cao. Hạt ca cao được nghiền thành rượu ca cao, có thể được chế biến 

thành bơ ca cao và bột hoặc trộn với  đường và sữa đ ể tạo ra sô cô la.

Kẹo, kẹo bơ cứng, car amel, kẹo  q ue, 
kẹo giòn, bánh merin gu e, sữa chua, 
kem, sữ a sô cô  la, bơ  sô cô la, chất tạo 
hươ ng vị và màu, thứ c ăn chăn nuôi, 
phụ gia.

Đồ uố ng ca cao

Sô cô la

CỬA HÀNG ĐẦU VÀO NÔNG NGHI ỆP KHU VỰC TRỒNG TRỒNG

NHÀ XỬ LÝ TRẠM MUA

SẢN XUẤT NHÀ BÁN LẺ

Bộ t ca cao

Bơ ca cao

Rượu ca cao

Lê n me n 
& Sấ y

LOẠT NGÀNH #3 – CAO

TỜ THÔNG TIN
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